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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : MGO301 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG & SẢN XUẤT

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ T15KDN

Thời gian : 13h00 - 31/10/2010 2:LẦN THI

2:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500152000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Nợ LPLL00000000T13KKT1MaiLưu Thị Xuân1323104391

Nợ LPLL007.57.50009T13KKT1TrinhTrần Thị Duy1323208772

Sáu phẩy Bảy6.76.50057.50009T15KDN1HiềnHồ Thị Thanh1323206123

Năm phẩy Chín5.96.500070009T15KDN1MyPhan Trần Trà1323206884

Sáu phẩy Ba6.36.500740009T15KDN1PhươngNguyễn Thi Thu1523207915

Nợ HPPPL00000000T15KDN1HằngTrần Thị1523207926

Bảy phẩy Ba7.37.500760009T15KDN1NguyệtNguyễn Thị Thúy1523207957

Sáu phẩy Ba6.36.500740009T15KDN1MinhPhan Thị Nhật1523208288

Sáu phẩy Bảy6.76.0006.57.50009T15KDN1UyênNguyễn Thị Thục1523208309

Nợ HPPPL00770009T15KDN1LanTrần Thị15232086210

Bảy phẩy Hai7.28.000740009T15KDN1DiễmNgô Thị15232086511

HoãnHH00570009T15KDN1ThànhTrần Quốc15232087012

Năm phẩy Chín5.95.0006.56.50009T15KDN1PhaLê Thị My15232090713

Sáu phẩy Bảy6.76.5006.560009T15KDN1ChiTrần Thị Bích15232091014

Sáu phẩy Sáu6.66.500570009T15KDN1SangNguyễn Minh15232091415

Nợ HPPPL00000000T15KDN1HàNgô Thị Thu15232091516

Sáu6.06.000550009T15KDN1NguyênMai Văn15232091717

Sáu phẩy Năm6.56.5006.550009T15KDN1NgaPhan Thị Thanh15232093918

Sáu phẩy Ba6.36.0007.550009T15KDN1TâmLê Thị15232094319

Sáu phẩy Tám6.86.5006.56.50009T15KDN1NhiDương Thị Ngọc15232094620

Sáu phẩy Chín6.97.0006.560009T15KDN1NởTrần Thị Xuân15232094821

Sáu6.05.500750009T15KDN1QuanNguyễn Ái15232096022

Nợ HPPPL00000000T15KDN1HươngLê Thị Mai15232096223

VắngVV0056.50009T15KDN1CườngĐặng Văn15232097924

Nợ HPPPL00000000T15KDN1HằngBùi Thúy15232098225

Sáu phẩy Bảy6.76.00058.50009T15KDN2ChâuTrương Thị Ngọc13231040526

Năm phẩy Tám5.85.000570009T15KDN2LệĐặng Thị Mỹ13231043327

Năm phẩy Hai5.25.0006.530009T15KDN2SinhNguyễn Thị Tú14231042128

Nợ LPLL00000000T15KDN2MinhPhan Công14232053929

Năm phẩy Một5.15.000070009T15KDN2QuỳnhLê Vũ Như14232057930
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Sáu phẩy Bảy6.76.000770009T15KDN2ThiNguyễn Đình14232155931

Sáu phẩy Sáu6.66.00076.50009T15KDN2HiềnĐặng Thị15232079432

Năm phẩy Bốn5.45.0007.530009T15KDN2QuyênHà Lê Ngọc15232079933

Năm phẩy Năm5.55.000740009T15KDN2PhiNguyễn Châu15232081134

Năm phẩy Bảy5.75.00056.50009T15KDN2LinhVũ Diệu15232082535

VắngVV00000000T15KDN2TràNguyễn Thị Thanh15232082736

Năm phẩy Bảy5.75.5006.540009T15KDN2TrâmPhạm Thị Bích15232084237

Nợ HPPPL00000000T15KDN2ThânTrương Thị15232085438

Không0.03.0007.54.50009T15KDN2ThủyNguyễn Thị Thanh15232086339

Sáu phẩy Một6.15.0007.56.50009T15KDN2ThoạiNguyễn Thị Kim15232086740

Năm phẩy Năm5.54.0007.56.50009T15KDN2HiềnLê Thị15232087541

Năm phẩy Ba5.34.00075.50009T15KDN2HằngNguyễn Thiị15232087742

Sáu phẩy Bốn6.45.500770009T15KDN2HoàngNgô Gia15232088543

Năm5.04.0007.540009T15KDN2HằngNguyễn Thị15232089844

Không0.03.500840009T15KDN2ThànhTrần Tuấn15232091345

Bốn phẩy Năm4.54.000070009T15KDN2ThảoPhan Thị Phương15232092146

Nợ HPPPL00000000T15KDN2VữngLê Thị15232092547

Năm phẩy Sáu5.65.0007.540009T15KDN2LệPhạm Thị Thanh15232092648

Sáu6.06.000550009T15KDN2TuyếtLương Thị Hồng15232093249

Không0.03.5007.530009T15KDN2HườngNguyễn Thái15232093650

Sáu phẩy Một6.15.500570009T15KDN2HàPhạm Thị Thu15232094051

Bốn phẩy Tám4.84.0007.530009T15KDN2HồngTrần Thu15232094252

Năm phẩy Sáu5.64.0006.57.50009T15KDN2HòaHuỳnh Ngọc15232095053

Nợ HPPPL00000000T15KDN2ThúyVũ Thị15232095754

Nợ HPPPL00000000T15KDN2PhươngTrần Nguyệt15232096855

Nợ HPPPL00000000T15KDN2KhoaNguyễn Anh15232097056

Nợ HPPPL00000000T15KDN3HiềnHuỳnh Thị Thu13232060057

Năm phẩy Bảy5.75.000750009T15KDN3NgaĐặng Thị Diệu15232081958

Nợ LPLL00000000T15KDN3HiềnNguyễn Thị Vũ15232087959

Nợ HPPPL00000000T15KDN3SangHà15232088760
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Năm phẩy Chín5.95.000850009T15KDN3TịnhNguyễn Thị Thanh15232093861

Nợ HPPPL00000000T15KDN3ThiệuNguyễn Văn15232095262

Năm phẩy Bảy5.75.000750009T15KDN3HạnhHồ Thị Tuyết15232095863

Năm phẩy Ba5.34.000850009T15KDN3ThảoTrần Thị15232097564


